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	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	K.KHÁNH HÒA
	
	  CLB: 
	TĐCS ĐỒNG THÁP

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	2
	Sú Xây Hìn
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Sơn Hải
	
	
	

	4
	Nguyễn Hoàng Quân
	
	
	
	
	2
	Hiếu Khánh Duy
	
	
	

	5
	Trần Văn Vũ
	
	
	
	
	3
	Hồ Thành Thuận
	
	
	

	6
	Nguyễn Thế Chấu
	
	
	
	
	4
	Nguyễn Công Danh
	
	
	

	7
	Lê Xuân Ry
	
	
	
	
	5
	Võ Hữu Có
	
	
	

	8
	Lâm Ti Phông
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Thiên Quí
	
	
	

	9
	Võ Khắc Phương
	
	
	
	
	7
	Nguyễn Vĩnh Đức
	
	
	

	10
	Trần Đình Kha
	
	
	
	
	8
	Nguyễn Đồng Tháp
	
	
	

	11
	Phạm Trùm Tỉnh
	
	
	
	
	9
	Võ Trọng Nhân
	
	
	

	12
	Trần Trọng Huy
	
	
	
	
	10
	Phạm Đoàn Tiến Phát
	
	
	

	13
	Nguyễn Đoàn Duy Anh
	
	
	
	
	11
	Phạm Ánh Dương
	
	
	

	14
	Nguyễn Quốc Đặc
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Bảo Khang
	
	
	

	15
	Lê Quốc Chí
	
	
	
	
	14
	Ngô Văn Chơn
	
	
	

	16
	Đoàn Trung Hậu
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Huỳnh Công
	
	
	

	20
	Nguyễn Hữu Cảm
	
	
	
	
	16
	Lê Tấn Phi
	
	
	

	21
	Nguyễn Ngọc Linh
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Phương Kỳ
	
	
	

	22
	Đỗ Võ Thương
	
	
	
	
	19
	Cao Sơn Khánh
	
	
	

	23
	Vũ Quốc Ân
	
	
	
	
	20
	Lê Trung Hậu
	
	
	

	24
	Ngô Quốc Cường
	
	
	
	
	21
	Bùi Hồng Phong
	
	
	

	25
	Võ Ngọc Cường
	
	
	
	
	23
	Trần Quốc Tuân
	
	
	

	26
	Đỗ Ngọc Tú
	
	
	
	
	24
	Lê Văn Luân
	
	
	

	29
	Nguyễn Thành Tâm
	
	
	
	
	25
	Bùi Quang Thọ
	
	
	

	31
	Nguyễn Chí Quốc
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Công Thành
	
	
	

	32
	Ngô Xuân Hoàng
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Thiện Chí
	
	
	

	33
	An Van Hiếu
	
	
	
	
	22
	Hồ Trường Khang
	
	
	

	HLV Trưởng: Lê Văn Tú
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Đinh Huỳnh Trí
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	



	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	SLNA
	
	  CLB: 
	SHB ĐÀ NẴNG

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Chu Kim Thành
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Tấn Trí
	
	
	

	2
	Lê Văn Đạo
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Anh Phương
	
	
	

	3
	Hoàng Văn Khánh
	
	
	
	
	3
	Mai Thanh Quốc
	
	
	

	4
	Võ Ngọc Đức
	
	
	
	
	4
	Cao Phan Thanh
	
	
	

	5
	Phạm Hoài Dương
	
	
	
	
	5
	Trần Hữu Việt
	
	
	

	6
	Cao Huy Hoàng
	
	
	
	
	6
	Đặng Anh Tuấn
	
	
	

	7
	Lê Mạnh Dũng
	
	
	
	
	7
	Ngô Khắc Cường
	
	
	

	8
	Võ Ngọc Toàn
	
	
	
	
	8
	Ma Văn Tuấn
	
	
	

	9
	Hồ Phúc Tịnh
	
	
	
	
	9
	Đỗ Văn Ba
	
	
	

	10
	Đồng Văn Trung
	
	
	
	
	10
	Nguyễn Thái Sung
	
	
	

	11
	Nguyễn Viết Nguyên
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Đức Thịnh
	
	
	

	12
	Phạm Xuân Mạnh
	
	
	
	
	12
	Phạm Quang Dựng
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Duy 
	
	
	
	
	14
	Lê Văn Chung
	
	
	

	14
	Phạm Anh Tuấn
	
	
	
	
	15
	Phạm Huy Hoàng
	
	
	

	15
	Nguyễn Phú Nguyên
	
	
	
	
	16
	Nguyễn Viết Thắng
	
	
	

	16
	Phan Văn Đức
	
	
	
	
	17
	Hồ Ngọc Thắng
	
	
	

	17
	Nguyễn Hữu Tuấn
	
	
	
	
	18
	Trần Anh Ngữ
	
	
	

	18
	Hoàng Vũ Đạt
	
	
	
	
	19
	Trần Văn Long
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Lâm
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Xuân Minh
	
	
	

	20
	Phan Công Quỳnh Anh
	
	
	
	
	21
	Nguyến Anh Phong
	
	
	

	21
	Phạm Hồng Định
	
	
	
	
	22
	Vũ Thế Vương
	
	
	

	22
	Bùi Đình Châu
	
	
	
	
	23
	Ychaly Êban
	
	
	

	23
	Lê Văn Hiệp ok
	
	
	
	
	24 
	Nguyễn Hạ Long
	
	
	

	24
	Đặng Văn Anh Phi Pha
	
	
	
	
	25
	Lê Như Anh Hậu
	
	
	

	26
	Hồ Văn Tú
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Trần Đình Dương
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn ĐÌnh Dũng
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Võ Phước
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


